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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tập vũ trụ 𝑈 = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13} và hai tập con 𝐴 = {1; 5; 7; 10; 11; 12; 13}, 
𝐵 = {2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 13}. Tính | 𝐴 ∖ 𝐵 |.

A. 7 B. 12 C. 3 D. 4

Câu 2. Trong bảng chân trị của mệnh đề kéo theo 𝑝 ⇒ 𝑞, có bao nhiêu dòng làm mệnh đề ấy sai?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Để đo khoảng cách giữa hai điểm 𝐴 và 𝐵 nằm ở hai bên một đầm lầy, người ta chọn một điểm 𝐶 đứng 

được cả hai phía rồi đo được 𝐶𝐴 = 7 m, 𝐶𝐵 = 15 m và 𝐴𝐶𝐵̂ = 60∘. Khoảng cách 𝐴𝐵 bằng

A. 22 m B. 13 m C. 8 m D. 169 m

Câu 4. Một tiệm làm hai loại bánh 𝐴 và 𝐵. Mỗi bánh loại 𝐴 cần 4 đơn vị bột và 3 giờ nướng; mỗi bánh loại 𝐵 

cần 5 đơn vị bột và 4 giờ nướng. Xưởng có 37 đơn vị bột và 41 giờ nướng. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số bánh loại 𝐴 và 

loại 𝐵 làm được. Ràng buộc về bột được viết là

A. 3𝑥 + 4𝑦 ≤ 37 B. 4𝑥 + 5𝑦 ≤ 37 C. 5𝑥 + 4𝑦 ≤ 37 D. 4𝑥 + 5𝑦 ≥ 37

Câu 5. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , đường cao 𝐴𝐻 = 3, 𝐵𝐻 = 9 và 𝛼 = 𝐴𝐵𝐻̂ , biết 𝐴𝐻 ⟂ 𝐵𝐶 . Giá trị tan𝛼 bằng

A. 3 B. −1
3

C. 
1
3 D. 27

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho 𝐴 = {3; 7; 8; 9; 10; 12}. Tính số tập con gồm đúng 4 phần tử.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Cho cos 𝛼 = 1
2

 và cos 𝛽 = −
√
2
2

 với 𝛼, 𝛽 thuộc [0∘; 180∘]. Tính 𝛼 + 𝛽, đơn vị độ.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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